
Phụ lục II 

Danh mục các ngành, lĩnh vực ưu tiên, đặc thù; dự án đầu tư, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh; sản phẩm, vật liệu, chất thải và dịch vụ thực hiện kinh tế 

tuần hoàn đến năm 2035 
 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    tháng     năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 
___________ 

 

STT 

Ngành, lĩnh vực ưu tiên,  

đặc thù; dự án đầu tư, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

Sản phẩm, vật liệu, chất thải  

và dịch vụ  

(1) (2) (3) 

I Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

1 Trồng trọt 

- Vật liệu, sản phẩm, phụ phẩm, chất 

thải và dịch vụ có tiềm năng từ hoạt 

động trồng trọt 

- Trồng trọt nhằm giảm phát thải khí 

nhà kính 

2 Chăn nuôi 

- Vật liệu, sản phẩm, phụ phẩm, chất 

thải và dịch vụ có tiềm năng từ hoạt 

động chăn nuôi 

- Chăn nuôi nhằm giảm phát thải khí 

nhà kính 

4 Thủy sản 

- Vật liệu, sản phẩm, phụ phẩm, chất 

thải và dịch vụ có tiềm năng từ hoạt 

động nuôi trồng thủy sản 

- Giảm phát thải khí nhà kính trong 

thủy sản 

II Năng lượng 

1 Nhiệt điện 

- Các loại vật liệu, tro bay, xỉ đáy lò 

của nhà máy nhiệt điện 

- Nước sử dụng trong quá trình sản 

xuất nhiệt điện 

2 
Thu hồi năng lượng thông qua 

thiêu đốt chất thải 

- Chất thải có nguồn gốc hữu cơ 

- Điện được sản xuất từ rác, chất thải rắn 

3 Năng lượng tái tạo 
- Thiết bị được sử dụng để sản xuất 

điện từ các nguồn năng lượng tái tạo 

4 
Truyền tải, phân phối điện và 

thiết bị điện 

- Thiết bị thu, phát, truyền tải điện 

- Các sản phẩm điện tử và thiết bị 

điện dân dụng 
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STT 

Ngành, lĩnh vực ưu tiên,  

đặc thù; dự án đầu tư, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

Sản phẩm, vật liệu, chất thải  

và dịch vụ  

(1) (2) (3) 

III Khai thác khoáng sản và chế biến khoáng sản 

1 Thăm dò, khai thác, khoáng sản 

- Chất thải rắn từ quặng đuôi, đất đá 

thải; vật chất thải bỏ từ hoạt động khai 

thác khoáng sản, đất, đá dư thừa từ dự 

án đầu tư xây dựng công trình 

- Nước sử dụng trong quá trình tuyển 

quặng; nước thải tại các moong khai 

thác khoáng sản; nước thu gom từ 

hoạt động khai thác khoáng sản 

2 Chế biến khoáng sản 

- Nước thải từ hoạt động chế biến 

quặng 

- Các vật liệu dư thừa, chất thải khác 

trong quá trình chế biến khoáng sản 

IV Công nghiệp chế biến, chế tạo 

1 
Chế biến thực phẩm 

 

- Bao bì đóng gói thực phẩm 

- Chất thải rắn, nước thải trong hoạt 

động chế biến thực phẩm 

2 Chế biến gỗ 

- Vật liệu, sản phẩm, phụ phẩm, chất 

thải và dịch vụ có tiềm năng từ hoạt 

động chế biến gỗ 

- Dịch vụ sửa chữa, tân trang, tái sử 

dụng và các dịch vụ kéo dài vòng đời 

sản phẩm đồ gỗ khác 

3 
Đồ uống 

 

- Bao bì nhựa, kim loại, thủy tinh sử 

dụng cho đồ uống gồm bia, rượu, 

nước giải khát 

- Chất thải rắn, nước thải từ hoạt động 

sản xuất 

4 
Giấy và bột giấy 

 

- Giấy sử dụng cho các mục đích, bìa 

carton 

- Chất thải rắn, nước thải, khí thải từ 

hoạt động sản xuất 

5 Nhựa 

- Bao bì, sản phẩm làm từ nguyên liệu 

nhựa các loại PE, PP, PET, ABS, 

PVC, PP, PU… 

- Chất thải rắn, nước thải, khí thải 

6 Luyện kim 

- Kim loại quý, nước thải, nhiệt dư, 

khí thải từ luyện kim 

- Phế liệu sắt, thép và kim loại khác 
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STT 

Ngành, lĩnh vực ưu tiên,  

đặc thù; dự án đầu tư, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

Sản phẩm, vật liệu, chất thải  

và dịch vụ  

(1) (2) (3) 

7 Gốm sứ và thủy tinh 

- Chai, lọ bằng thủy tinh; kính xây 

dựng các loại 

- Chất thải từ hoạt động chế biến thủy 

tinh 

8 Nhuộm, dệt may 
- Nước thải từ dệt, nhuộm 

- Vải, thời trang 

9 Thiết bị điện, điện tử 

- Các thiết bị điện và điện tử dân dụng 

và công nghiệp 

- Các loại vật liệu thu hồi từ các thiết 

bị điện và điện tử 

- Dịch vụ sửa chữa, tân trang và dịch 

vụ khác hỗ trợ kéo dài vòng đời của 

thiết bị điện và điện tử dân dụng và 

công nghiệp 

V Hóa chất 

1 Bảo vệ thực vật 

- Bao bì thuốc bảo vệ thực vật 

- Hóa chất từ tự nhiên, thân thiện với 

môi trường 

2 Phân bón 

- Nguyên liệu, vật liệu, nước trong 

quá trình sản xuất phân bón 

- Phân bón hữu cơ từ phụ phẩm, chất 

thải 

3 Cao su 
- Lốp cao su cho phương tiện giao 

thông, cơ giới 

4 Pin, ắc quy và lưu trữ điện 

- Các loại pin, ắc quy, pin mặt trời 

- Các thiết bị lưu trữ điện dùng trong 

công nghiệp và dân dụng 

VI Xây dựng 

1 Vật liệu xây dựng 

- Chất thải công nghiệp thông thường 

đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và môi 

trường để đưa vào sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm vật liệu san lấp 

- Vật liệu xây dựng có sử dụng rác 

thải từ hoạt động sản xuất, xây dựng 

2 Công trình xây dựng 

- Công trình xây dựng 

- Dịch vụ hỗ trợ kéo dài vòng đời của 

công trình xây dựng 
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STT 

Ngành, lĩnh vực ưu tiên,  

đặc thù; dự án đầu tư, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

Sản phẩm, vật liệu, chất thải  

và dịch vụ  

(1) (2) (3) 

VII Giao thông vận tải 

1 Phương tiện giao thông 

- Phương tiện giao thông, cơ giới 

- Dịch vụ hỗ trợ kéo dài vòng đời của 

phương tiện giao thông vận tải, cơ 

giới 

2 Hạ tầng giao thông 

- Công trình giao thông 

- Vật liệu phục vụ công trình giao 

thông 

- Dịch vụ hỗ trợ kéo dài tuổi thọ của 

công trình giao thông 

3 Dịch vụ vận tải 
- Vận tải hàng hóa 

- Vận tải hành khách 

VIII Dịch vụ và du lịch 

1 Dịch vụ 

- Dịch vụ phân phối, bán buôn, bán lẻ 

- Dịch vụ nhà hàng, khách sạn 

- Dịch vụ tư vấn, đánh giá, hỗ trợ thực 

hiện kinh tế tuần hoàn, dịch vụ tân 

trang, sửa chữa và các dịch vụ khác có 

tiềm năng 

2 Du lịch 

Quản lý, khai thác khu di tích, điểm di 

tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở 

lưu trú du lịch 

IX Quản lý chất thải 

1 Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông 

thôn 

- Chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, bùn thải, tro xỉ lò hơi 

- Chất thải rắn xây dựng 

2 Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt từ đô thị, khu dân 

cư 

- Nước thải từ khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh 

tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh 

3 Khí thải 

- Khí mê tan, CO2 từ các hoạt động: 

trồng trọt, chăn nuôi; quản lý chất thải 

và xử lý nước thải; khai thác, chế biến 

dầu khí, khai thác than và tiêu thụ 

nhiên liệu hóa thạch 
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STT 

Ngành, lĩnh vực ưu tiên,  

đặc thù; dự án đầu tư, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

Sản phẩm, vật liệu, chất thải  

và dịch vụ  

(1) (2) (3) 

X 
Phát triển khu đô thị, khu dân cư tập trung; khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung 

1 
Khu đô thị, khu dân cư tập 

trung 

- Khu đô thị 

- Khu dân cư tập trung 

2 

Khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung 

- Khu công nghiệp 

- Cụm công nghiệp, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung 
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